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I. Một số kết quả thực hiện:

1. Tổng sản lượng :  56.931 tấn, đạt 107,28 % so với kế hoạch và tăng 106,95% so với cùng kỳ, đạt 111,4% so với KH Bộ Thủy sản giao.

- Khai thác thủy sản: 21.346 tấn, đạt 106,73 % so với kế hoạch và 99,41% so với cùng kỳ, đạt 124,8% so với KH Bộ Thủy sản giao.

-
Về nuôi trồng: 35.585 tấn, đạt 107,61% so với kế hoạch và 112,06 % so với cùng kỳ, đạt 104,7% so với KH Bộ Thủy sản giao. Trong đó:

· Sản lượng cá: 7.526 tấn (tăng 1.283 tấn so với cùng kỳ)

· Tôm các loại 10.682 tấn (tăng 1.494 tấn so với cùng kỳ), trong đó tôm Sú: 8.566 tấn (Nhà Bè là 1.766 tấn; Cần Giờ: 6.800 tấn) 

· Nghêu: 15.284 tấn (giảm 316 tấn so với cùng kỳ)

· Sò huyết: 1.716 tấn (tăng 1.116 tấn so với cùng kỳ)

· Cá cảnh: 36 triệu con (tăng 5,88% so với cùng kỳ)

2. Diện tích nuôi: 10.202 ha, tăng 5,51% so với cùng kỳ

· Diện tích nuôi tôm Sú. 6.250 ha, tăng 85 ha

· Diện tích nuôi nghêu: 2.800 ha

· Diện tích nuôi nước ngọt: 802 ha 

3.  Sản xuất và thuần dưỡng giống : 

· Giống cá các loại : 900 triệu con, tăng 2,04%/ cùng kỳ

· Giống tôm Sú: sản xuất và thuần dưỡng giống tôm sú 900 triệu con (Cần Giờ: 730 triệu con, Nhà Bè: 170 triệu con)

II. Đánh giá chung:

1. Nuôi trồng thủy sản:

1.1/  Khu vực nuôi nước mặn:

- Nuôi tôm sú: Nghề nuôi tôm Sú khu vực Nhà Bè - Cần Giờ năm 2006 thuận lợi hơn do nông dân rút kinh nghiệm không thả giống sớm và mật độ thả thưa nên tỉ lệ nhiễm bệnh thấp (khoảng 10%), sản lượng tôm sú tăng 59 tấn so với năm 2005.

- Trong năm 2006 tập trung hoàn thành các cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình phát triển tôm sú như xây dựng khu thuần dưỡng giống tôm sú tập trung, đưa vào vận hành trạm kiểm dịch thủy sản nhằm cung ứng giống chất lượng cho bà con nông dân tại chỗ; đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm.

- Nuôi nghêu, sò: sản lượng nghêu đạt 15.284 tấn giảm so với 2005 do tình hình giống nghêu trong tự nhiên ngày càng khan hiếm, các bãi nghêu giống đang bảo vệ để tái tạo; sản lượng sò huyết tăng 286% so với cùng kỳ.

- Ngoài đối tượng nuôi chính là tôm sú và để đa dạng hóa đối tượng nuôi ở khu vực lợ mặn, Trung tâm Khuyến nông phối hợp địa phương triển khai xây dựng nhiều mô hình nuôi khác như cá mú, cá chẽm, cá kèo…

1.2/  Khu vực nuôi nước ngọt:

- Diện tích nuôi nước ngọt đạt 802ha, tập trung nhiều ở Quận 9: 183 ha, Củ Chi:198ha , Bình Chánh: 400 ha; phát triển 02 đối tượng chính là tôm càng xanh và rô phi đỏ.

- Do đặc thù diện tích nuôi thủy sản nước ngọt phân tán, quy mô nhỏ, đối tượng đa dạng, một số đối tượng nuôi đang phát triển mạnh như cua, rô đồng, sặc rằng, cá thác lác, cá lăng…

- Tình hình nuôi ếch Thái Lan giảm so với cùng kỳ do tỷ lệ sống của ếch giống thấp, đầu ra giảm nên không hiệu quả.

1.3/ Tình hình sản xuất và cung cấp giống thủy sản :

- Trong năm 2006, trên địa bàn TP có 38 trại sản xuất và thuần dưỡng tôm sú giống, trong năm đã sản xuất 100 triệu con, thuần dưỡng 800 triệu con.

- Giống thủy sản nước ngọt: với 48 trại sản xuất suất giống cá các loại ( tập trung sản xuất giống cá rô phi đỏ và rô phi dòng gift) đã sản xuất và kinh doanh 900 triệu con, cung cấp cho các hộ nuôi khu vực Củ Chi, Hốc Môn, Bình Chánh, Quận 9….

- Nghề nuôi và sản xuất cá cảnh phát triển khá mạnh do phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, hiện nay có hơn 106 hộ sản xuất cá cảnh với số lượng hơn 36 triệu con, trong đó xuất khẩu hơn 3,5 triệu con.

1.4/ Công tác Khuyến ngư: 

- Tập trung tập huấn kỹ thuật nuôi, phương pháp phòng và điều trị một số bệnh chủ yếu theo định hướng an toàn và bền vững.
- Về nuôi tôm Sú, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với UBND xã, Phòng Kinh tế Huyện xây dựng các tổ hợp tác nuôi tôm, vùng nuôi tôm an toàn tại xã Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè, xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh - Huyện Cần Giờ, bước đầu hiệu quả mang lại khá tốt, Trung tâm đang tiếp tục mở rộng mô hình.

- Phục vụ cho chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006-2010, Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng các mô hình nuôi thủy sản trên địa bàn các Quận, Huyện ngoại thành TP như: nuôi cá ghép, nuôi cua – cá kết hợp, cá rô đồng, cá sặc, cá lăng, cá cảnh…

- Triển khai chương trình phát triển cá cảnh bằng các cuộc tập huấn, hội thảo, xây dựng tài liệu kỹ thuật, mô hình nuôi thử nghiệm, dự án phát triển nuôi cá cảnh tại các quận, huyện có tiềm năng phát triển. Hội cá cảnh Thành phố có hơn 1.000 hội viên tham gia.
2. Tình hình biến động giá thức ăn nuôi trồng thủy sản:

1.1/ Giá một số loại thức ăn cho tôm sú:

· Loại có độ đạm thấp

: giá từ 12.850 – 15.300đ/kg

· Loại có độ đạm trung bình
: giá từ 16.500 – 18.300đ/kg

· Loại có độ đạm cao

: giá từ 19.000 – 23.000đ/kg

Khu vực Cần Giờ, Nhà Bè người dân chủ yếu sử dụng loại thức ăn cho tôm sú có giá trung bình khoảng 17.500đ/kg – 19.000 đ/kg, chủ yếu là sản phẩm của các Công ty CP, Văn minh AB, Tomboy. So với năm 2005 giá thức ăn tôm sú biến động không đáng kễ, tăng từ 300-500đ/kg vì có nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong mặt hàng này nên tính cạnh tranh cao, giá bán tăng không đáng kễ.

1.2/ Giá một số loại thức ăn cho cá:

· Loại có độ đạm thấp

: giá từ 4.880 – 5.208 đ/kg

· Loại có độ đạm trung bình
: giá từ 5.280 – 5660 đ/kg

· Loại có độ đạm cao

: giá từ 6.040 – 6.800 đ/kg

Loại có độ đạm thấp giá trị hiệu quả mang lại không cao, đa phần người dân sử dụng thức ăn cho nuôi cá của Công ty Cargill có giá 6.700 đ/kg; so với năm 2005 giá  thức ăn cho cá tăng từ 200-300đ/kg.

3. Tình hình biến động về giống thủy sản:
	Giống thủy sản
	Vụ I


	Vụ II
	Ghi chú

	Tôm Sú (P15)
	- Miền Trung: 45đ/con

-Giống tại chỗ: 30đ/con

- Vũng Tàu: 20đ/con


	- Miền Trung: 40đ/con

- Giống tại chỗ: 30đ/con

- Vũng Tàu: 16-18 đ/con
	Vụ I (từ tháng 3 – tháng 7)

Vụ II (từ tháng 8- tháng 12)

	
	(so với 2005 giảm 5-10đ/con)
	

	Cá Điêu Hồng 
	- 25.000/kg (loại 400-500 con/kg)
	- 24.000đ/kg (loại 400-500 con/kg)
	Vụ I (từ tháng 6-tháng 11)

Vụ II (từ tháng 12-tháng 5)

	
	(so với 2005 tăng 5.000đ/kg)
	


4. Tình hình giá bán các đối tượng nuôi chính

ĐVT: ngàn đồng/kg

	
	2005
	2006

	
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4

	Tôm Sú (loại 50con/kg)
	63
	68
	70
	75
	63
	68
	75
	93

	Cá Điêu hồng
	14,5
	15
	15
	15,7
	15,7
	16,5
	17,5
	19

	Nghêu
	9,5
	
	11
	11
	11
	13
	14,5
	14,5

	Sò huyết
	16
	18
	18
	18
	18
	20
	23
	23


Ghi chú: giá bán Cá Điêu hồng ở trên đối với cá nuôi ở bè, đối với cá nuôi trong ao giá thấp hơn từ 1.000-2000đ/kg

5. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Số lượng tàu cá trên địa bàn thành phố hiện có 1.258 chiếc, với tổng công suất 58.890CV, trong đó tàu có công suất  trên 90CV là 112 chiếc.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn kỹ thuật cho 720 lượt tàu, đăng ký đăng kiểm 31 bè cá.

- Thường xuyên phối hợp Công an, Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện chỉ thị 01/1998/CT-TTG ngày 02/01/1998 của Thủ Tướng Chính phủ về cấm sử dụng chất nổ, xung điện và các chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn TP,  tổ chức các đợt tuần tra truy quét trên các vùng sông, biển và đã xử lý vi phạm hành chính 151 vụ vi phạm, trong đó 34 vụ sử dụng xung điện, 46 vụ dùng mắc lưới nhỏ, 17 vụ chưa đăng ký, đăng kiểm, các trường hợp còn lại đa số là các không trang bị đầy đủ phương tiện đảm bảo an toàn; phạt tiền 49,2 triệu đồng và tịch thu phương tiện vi phạm. Phối hợp kiểm tra vùng nuôi nghêu Cần Giờ và chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cho các đơn vị xuất khẩu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ vào thị trường EU.

- Về chương trình đầu tư tàu đánh bắt xa bờ: Thực hiện Quyết định 89/ 2003/ QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 70/ 2003/ TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/ 7/ 2003 của Liên Bộ Tài chánh, Bộ Thủy sản, Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý nợ vay vốn đầu tư phát triển các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ. Hội đồng Phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ đã mời Trung tâm Thẩm định giá Miền Nam thẩm định và bán đấu giá 2 đợt được 11/13 chiếc thu được 3 tỷ đồng cho Nhà nước. Hiện nay đang tiếp tục thực hiện hoàn tất bán đấu giá 2 con tàu còn lại.

6. Chế biến thủy sản:

- Kim ngạch XKTS trên địa bàn thành phố năm 2006 ước đạt 213 triệu USD, tăng 6 % so với 2005 (nguồn Cục Thống kê TP)
- Về quản lý chất lượng: Thành phố Hồ Chí Minh có gần 70 doanh nghiệp nhóm A, với sự nổ lực đổi mới của các doanh nghiệp hiện nay đã có 33 đơn vị được cấp code vào EU, các DN còn lại đang  xây dựng GMP, HACCP, ISO…

7. Các Chương trình dự án:


7.1. Các dự án:
7.1.1. Dự án Trung tâm giống Thủy sản nước ngọt và nước lợ - mặn:

- Dự án Trung tâm giống thủy sản nước lợ - mặn do Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn làm chủ đầu tư đang tìm vị trí mới phù hợp để xây dựng dự án (do vị trí trước đây của dự án có tuyến đường giao thông thuộc dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đi ngang qua nên không thể tiếp tục thực hiện dự án; UBND TP đã có văn bản số 338/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 về chấm dứt việc cho Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn thuê đất tại xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ)

- Dự án Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt: chủ đầu tư đang trình thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình.

Ngoài ra, huyện Cần Giờ đang xây dựng qui hoạch và lập dự án khu sản xuất giống tập trung tại Hào Vỏ xã Long Hòa và khu tập trung thuần dưỡng giống tôm sú tại Rạch Lá xã Bình Khánh. 

7.1.1.  Dự án Trung tâm thủy sản TP: 


Dự án Trung tâm Thủy sản Thành phố đã được Bộ Thủy sản, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận cho xây dựng tại Mương Chuối huyện Nhà Bè. UBND TP đã ra Quyết định số 3371/QĐ-UB ngày 16/8/2002 về việc “Thành lập Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”. Dự án  gồm có 2 khu: khu bến, chợ cá 16ha và khu các nhà máy chế biến thủy sản: 55ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 600tỷ đồng. Đến nay, Thành phố đã tạm ứng ngân sách cho Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản TP thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng là 52,5/71ha, kinh phí đền bù 165,5 tỷ/260 tỷ đồng cho 135/200 hộ dân trong khu vực dự án. Tuy nhiên, việc đô thị hóa ở khu vực này khá nhanh đã ảnh hưởng đến việc triển khai dự án, vì vậy Thành phố đã chỉ đạo các Sở ngành cần nghiên cứu kỹ trước khi triển khai đầu tư hoặc chọn một vị trí khác phù hợp hơn cho định hướng phát triển lâu dài.

7.2 Các chương trình:

7.2.1/ UBND Thành phố đã có quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi đất trồng lúa một vụ năng suất thấp sang nuôi tôm sú giai đoạn 2006-2010. Đây là chương trình gắn với chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao ở các Quận, Huyện có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

7.2.2/ Nhằm phát triển nghề nuôi tôm sú bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp UBND huyện Cần Giờ xây dựng mô hình thí điểm ứng dụng quy phạm thực hành nuôi tôm tốt – GAP tại Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, tổng diện tích vùng 43ha, trong đó có 21,5ha mặt nước nuôi tôm. Tổng số hộ tham gia mô hình thí điểm là 18 hộ, thời gian thực hiện 03 năm (2006-2008); tổng kinh phí thực hiện 3 năm là 425 triệu đồng (UBND Thành phố đã có công văn số 973/UBND-CNN ngày 21/02/2006). Đến nay đã tổ chức tập huấn cho các hộ tham gia mô hình, thành lập Ban quản lý vùng nuôi, ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của tổ hợp tác nuôi tôm sú, xây dựng hoàn chỉnh cống thủy lợi phục vụ cho mô hình, vụ I/2007 tiến hành thả giống.

7.2.3/ Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các Ban, ngành Thành phố triển khai chương trình phát triển cá cảnh đến năm 2010 theo chủ trương và quyết định phê duyệt của UBND thành phố (tháng 5/ 2004). 

Kết quả sản xuất trong năm 2006 như sau:

-  Số hộ sản xuất: 106

- Sản lượng: 36 triệu con, trong đó: xuất khẩu 3,5 triệu con

· Quận 8: 6 triệu, Quận 9: 2 triệu, Quận 12: 10 triệu (bao gồm cả số lượng gia công ở nơi khác), Quận 7 và huyện Nhà Bè: 2 triệu, Quận Thủ Đức:  1 triệu, Quận Bình Thạnh: 2 triệu, Quận Gò Vấp: 1 triệu, Quận 2, 6, Tân Phú, Bình Tân: 2 triệu

· Huyện Bình Chánh:  3 triệu, Củ Chi: 5 triệu, Hóc Môn: 2 triệu

Về giá trị, được phân làm 03 loại như sau:


- Loại có giá trị cao, gồm các loại cá: La hán, Đĩa, Koi, Chép Nhật, Đầu lân..., giá cả dao động tùy loại, thấp nhất >20.000 đ/con; sản lượng chiếm tỷ lệ 15%.


- Loại có giá trị trung bình, gồm các loại cá: Nàng hai, Chép, Vàng, Ông Tiên, Xiêm, Guppy..., có giá từ 5.000 đ/con trở lên; sản lượng khoảng 25%.


- Loại có giá trị thấp, gồm các loại cá: Hồng kim, Bảy màu, Tỳ bà beo, Sê can, Hoà lan, Bình tích..., có giá từ 1.000 – 2.500 đ/con; chiếm tỷ lệ 60%.


Dự đoán trong các năm tới, sản lượng các loại có giá trị thấp sẽ giữ nguyên, riêng các loại có giá trị kinh tế cao như: cá Đĩa, Koi, Chép, Vàng sẽ tăng do nhu cầu xuất khẩu tăng.

Thành phố cũng đã thành lập Hội cá cảnh của Thành phố, với tổng số hội viên là hơn 1.000 hội viên; Đã lập danh sách danh mục các loài cá cảnh xuất nhập khẩu thông thường trình Bộ Thủy sản, Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản xem xét. Nhằm quản lý giám sát dịch bệnh trên cá chép, cá vàng để xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục QLCL & BVNLTS TP xây dựng chương trình quản lý giám sát dịch bệnh trên cá chép, cá vàng.

7.2.4/ Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thủy sản, Sở đã chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp, các cơ sở thu mua, chế biến thủy sản, các phương tiện đánh bắt thủy sản, chợ đầu mối Bình Điền về một số kháng sinh cấm trong nguyên liệu thủy sản; tăng cường công tác thu mẫu kiểm nghiệm Chloramphenicol trong nguyên liệu thủy sản. Đến cuối tháng 11/2006 Chi cục đã tiến hành lấy 50 mẫu trong đó có 45 mẫu không phát hiện dư lượng kháng sinh, 5 mẫu có phát hiện dư lượng kháng sinh (lấy mẫu trên sản phẩm mực và bạch tuộc).

7.2.5/ Để thực hiện tốt công tác tái tạo và bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, UBND Thành phố đã có  văn bản chấp thuận phương án thả tôm sú giống ra biển của Sở Nông nghiệp và PTNT (văn bản số 2455/UBND, ngày 14/4/2006). Thời gian thực hiện 2 năm (2006-2007), mỗi năm thực hiện thả một đợt vào tháng 10 đến tháng 12;  kinh phí thực hiện: nguồn ngân sách Nhà nước 70% và vận động đóng góp 30%.

8. Công tác khác:

- Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, sản phẩm thủy sản và chỉ đạo của UBND TP, Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản Thành phố thực hiện công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thủy sản và sản phẩm thủy sản tại chợ đầu mối Bình Điền; phối hợp với Trung tâm Quản lý chất lượng, ATVS&TYTS IV xây dựng Quy định tạm thời về kiểm tra và chứng nhận điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra và chứng nhận an toàn thực phầm thủy sản và sản phẩm thủy sản tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền.

- Thực hiện chỉ thị số 04/CT-BTS ngày 19/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc triển khai đợt kiểm tra tăng cường tạp chất trong nguyên liệu, Quyết định số 344/QĐ-BTS ngày 19/6/2006 của Bộ Thủy sản về phê duyệt kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai chiến dịch kiểm soát tạp chất trong tôm nguyên liệu năm 2006 tại 12 tỉnh/thành phố phía Nam. Thành phố đã quyết định thành lập Tổ chỉ đạo chiến dịch kiểm soát tạp chất trong tôm nguyên liệu tại TP.HCM, đồng thời Tổ chỉ đạo chiến dịch đã triển khai cho nhóm kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản theo Quyết định. Qua 02 đợt kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu, nhóm kỹ thuật đã kiểm tra 1.524 lô, sản lượng là 2.998 tấn, không phát hiện tạp chất trên lô kiểm.
II. Đánh giá chung 

1/ Thuận lợi:

- Phát triển nuôi trồng thủy sản đa dạng, được chuyển hóa theo chiều sâu, có sự tham gia đóng góp của nhiều nhà khoa học nhất là lĩnh vực nuôi tôm sú nghiên cứu về bệnh, chế phẩm sinh học…góp phần làm tăng giá trị sản xuất chung của ngành nông nghiệp thành phố.

- Là trung tâm sản xuất, dịch vụ, thị trường tiêu thụ thủy sản của cả khu vực, hàng năm thành phố tiêu thụ ước hơn 250,000 tấn thủy sản các loại cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (chiếm hơn 10% tổng sản lượng khai thác nuôi trồng cả nước); Cơ cấu mặt hàng chế biến thủy sản đa dạng phù hợp với thị trường thị hiếu của người tiêu dùng, nhất là sản phẩm thủy sản chế biến có giá trị gia tăng; các doanh nghiệp ngày càng phát huy tính năng động trong sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ.
2/  Tồn tại

- Nguy cơ ô nhiễm môi trường nước ngày càng tiềm ẩn cao, diện tích nuôi có giới hạn và ngày càng bị thu hẹp do tốc độ đô thị hóa nhanh, đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản còn hạn chế và thiếu đồng bộ nhất là lĩnh vực nuôi tôm trong thời gian gần đây.

- Nguồn nguyên liệu tại chỗ không đủ nhu cầu, vùng biển Cần Giờ không là ngư trường khai thác trọng điểm vì vậy tàu khai thác luôn di chuyển ngư trường, chi phí luôn cao nên hiệu quả hoạt động khai thác còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng dịch vụ thiếu như chưa có cầu cảng , trung tâm thương mại thủy sản ngang tầm khu vực.

- Mất cân đối về nhu cầu nguyên liệu chế biến thủy sản, ngày càng chịu áp lực lực cạnh tranh với nhà máy thủy sản các tỉnh, do các tỉnh đầu tư phát triển chế biến sau, đưa vào công nghệ mới, hiện đại và nhà máy nằm tại địa bàn nguyên liệu, lao động tại chổ.

2.3/ Đánh giá về tình hình họat động thủy sản năm 2006:



Ngành thủy sản luôn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, môi trường tự nhiên, yếu tố thị trường ( đầu vào-đầu ra ) luôn biến động làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư sản xuất của người nông dân. Sản lượng khai thác tự nhiên giảm, chi phí cho chuyến biển tăng nên lợi nhuận từ khai thác rất khó tái đầu tư. 



Nhìn chung, năm 2006 về cơ bản các chỉ tiêu chính của ngành đều đạt và tăng hơn so với năm 2005: sản lượng tôm sú tăng 59 tấn/ cùng kỳ, sản lượng cá tăng 20,55% so với cùng kỳ, đặc biệt là phong trào nuôi và sản xuất cá cảnh phát triển mạnh ở khu vực nuôi nước ngọt Củ Chi, Hóc Môn, Quận 9 và triển khai một số mô hình nuôi thủy sản nước lợ mặn bằng lồng, bè.

III. Kế hoạch và phương hướng 2007:  

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu :

1.1/ Khai thác: 20.000 tấn

1.2/ Nuôi trồng: 35.150 tấn, trong đó:

1.2.1/ Nuôi lợ mặn:

· Diện tích: 9.700 ha (trong đó nuôi tôm sú 5.900 ha)

· Sản lượng: 28.500 tấn, trong đó:

· Tôm sú: 9.000 tấn

· Nghêu: 15.000 tấn

· Thủy sản khác: 4.500 tấn

1.2.2/ Nuôi nước ngọt:

· Diện tích: 650 ha ( trong đó khu vực lợ mặn nuôi mùa mưa: 300ha)

· Sản lượng: 6.650 tấn

· Cá bè: 1.500 tấn

· Khác ( tôm càng xanh, ếch ): 120 tấn

· Ba ba: 480 tấn ( 600.000 con )

1.3/ Sản xuất giống thủy sản:

· Sản xuất- thuần dưỡng giống tôm sú :1.100 tỷ con ( sản xuất 150 triệu con )

· Sản xuất giống cá các loại: 1.100 triệu con

· Thủy đặc sản khác (ếch): 2 triệu con

· Baba: 600.000 con

· Cá cảnh: 38.000.000 con

2.  Phương hướng : 

Để đạt dược kế hoạch năm 2007, ngành thủy sản Thành phố tập trung vào việc giải quyết các chương trình trọng điểm: Trình UBND TP phê duyệt Quy hoạch thủy sản TPHCM giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 để làm cơ sở phát triển ngành; xác định địa điểm, xúc tiến nhanh việc xây dựng Trung tâm Thủy sản Thành phố; triển khai mô hình thí điểm thực hành nuôi tốt (GAP), mô hình nuôi tôm theo định hướng cộng đồng nhằm hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh, hướng nông dân sản xuất nuôi trồng thủy sản sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm; hoàn chỉnh các công trình đầu tư thủy lợi ở khu vực Cần Giờ phục vụ cho chương trình chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang nuôi tôm Sú giai đoạn 2006-2010; triển khai chương trình thả tôm sú giống ra biển nhằm tái tạo nguồn lợi tôm giống ven biển cho vùng biển Cần Giờ và các vùng lân cận.
3.  Biện pháp thực hiện:

3.1/ Về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: 

- Tập trung chỉ đạo và phối hợp phối hợp UBND huyện Cần Giờ xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề khai thác cho ngư dân nhất là những nghề có nguy cơ lạm sát cao làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

- Tiếp tục triển khai Công điện 141/ TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/ 02/ 2005 và Chỉ thị 01/2005/CT-BTS ngày 07/02/ 2005 của Bộ Thủy sản về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, Phương án số 68/PA-PCLB về việc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .

- Triển khai phương án thả tôm sú giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ven biển Cần Giờ và các vùng lân cận.

- Phối hợp UBND huyện Cần Giờ chỉ đạo thúc đẩy nhanh việc thi công và sớm hoàn thành đưa vào hoạt động khu neo đậu trú bão tàu thuyền.
3.2/ Về nuôi trồng thủy sản:

- Tiếp tục triển khai mở rộng mô hình nuôi tôm Sú theo định hướng cộng đồng, mô hình thí điểm thực hành nuôi tôm tốt (GAP)

- Hoàn chỉnh các khu sản xuất và thuần dưỡng giống tôm Sú tập trung ở Hào Vỏ và Rạch Lá, Trung tâm thủy sản ngọt ngọt huyện Củ Chi nhằm cung cấp giống chất lượng tại chỗ cho nông dân và khu vực lân cận.

- Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ triển khai xây dựng làng nghề cá cảnh thuộc liên xã Trung an-Phú Hoà-Đông huyện Củ Chi.

- Nghiên cứu và qui hoạch các khu vực tự nhiên (sông rạch) có thể phát triển nuôi thủy sản lồng, bè ở huyện Cần Giờ, Nhà Bè.

- Đẩy mạnh công tác khuyến ngư, đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn TP.
3.3.3/ Về chế biến, dịch vụ thủy sản: 

- Tiếp tục triển khai các qui định về Tiêu chuẩn ngành về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo QĐ của Bộ Thủy sản.

- Tăng cường công tác kiểm soát tạp chất trong tôm nguyên liệu, hóa chất kháng sinh trong nguyên liệu thủy sản

- Xúc tiến việc xây dựng Trung tâm thủy sản TP: cảng cá, chợ cá, khu vực chế biến và các dịch vụ hỗ trợ cho nuôi trồng thủy sản như thức ăn, thú y thủy sản….

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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